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1
Máy vi tính để bàn (Gói thầu số 01 

của năm 2022 chuyển sang)
Bộ 1

FPT Elead 

Ed12100i

Việt 

Nam
2022 13.744.500

Mua sắm

tập trung

Quyết định số 127/QĐ-TTDVTC 

ngày 12/7/2023 của Trung tâm 

Dịch vụ Tài chính

Hợp đồng số 

11.1/ĐT2023/HĐMS/MT-

KVPSVHTTDLTĐT ngày 

08/8/2023

Công Ty TNHH 

Giải Pháp Công 

Nghệ Minh Thịnh

2
Máy vi tính xách tay (Gói thầu số 01 

của năm 2022 chuyển sang)
Cái 4

Asus 

B1402CBA-

NK2141W 

Trung 

Quốc
2022 57.156.000

Mua sắm

tập trung

Quyết định số 127/QĐ-TTDVTC 

ngày 12/7/2023 của Trung tâm 

Dịch vụ Tài chính

Hợp đồng số 

11.1/ĐT2023/HĐMS/MT-

KVPSVHTTDLTĐT ngày 

08/8/2024

Công Ty TNHH 

Giải Pháp Công 

Nghệ Minh Thịnh

3
Máy vi tính xách tay (Gói thầu số 01 

của năm 2023)
Cái 5

Lenovo 

ThinkBook 14 

G4 IAP

Trung 

Quốc
2023 71.500.000

Mua sắm

tập trung

Quyết định số 126/QĐ-TTDVTC 

ngày 12/7/2023 của Trung tâm 

Dịch vụ Tài chính

Hợp đồng số 20.1-2023/ĐT-

SVH/HĐMS/CNC-

SVHTT&DL

ngày 22/11/2022

Công ty Cổ phần 

Phát triển Công 

nghệ Cao

4 Tủ hồ sơ tại Khối Văn phòng Sở Cái 3
TU09K3PCK - 

Hoà Phát
Việt Nam _ 9.240.000

Mua sắm

trực tiếp
_

Hợp đồng số 

018/2023/HĐ/SVHTTDL-PT 

ngày 01/8/2023

Hộ kinh doanh 

Phúc Thành

5 Máy scan tại Khối Văn phòng Sở Cái 1
HP ScanJet 

Pro 3000 s4

Trung 

Quốc
2023 13.000.000

Mua sắm

trực tiếp
_

Hợp đồng số 

01/2023/HĐ/SVHTTDL-

BC247 ngày 01/8/2023

Cửa hàng Bảo 

Cường 247

6 Máy vi tính chuyên dùng Cái 1

HP Pavilion 

X360 14-

ek1047TU - 

80R25PA

Trung 

Quốc
2023 26.490.000

Mua sắm

trực tiếp
_

Hợp đồng số 

23112632572330/23/HDMB/P

V ngày 06/12/2023

Công ty Cổ phần 

Thương mại - 

Dịch vụ Phong Vũ

7
Mua sắm tài liệu, sách, báo cho các

Thư viện, Phòng học cơ sở năm 2023
Gói 1 _ _ _ 45.000.000

Mua sắm

trực tiếp
_

Hợp đồng số 

385/2023/HĐ/SVHTTDL-SVN 

ngày 11/9/2023

Công ty Cổ phần 

Tri thức Văn hóa 

Sách Việt Nam

PHỤ LỤC

Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc và công cụ dụng cụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-SVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
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8
Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại

Khối Văn phòng Sở

Hệ

thống
1 _ _ _ 49.790.000

Chỉ định 

thầu

Quyết định số 428/QĐ-

SVHTTDL ngày 28/8/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp đồng số 

08/2023/HĐ/SVHTTDL-GL 

ngày 28/8/2023

Công ty TNHH 

Sản xuất xuất 

nhập khẩu Gia 

Lạc

9
Máy chụp ảnh chuyên dùng (kèm

theo chân máy ảnh)
Bộ 1

Canon EOS 

R8 + RF 24-

105mm f/4-7.1

Nhật Bản 2023 64.000.000
Chỉ định 

thầu

Quyết định số 605/QĐ-

SVHTTDL ngày 24/11/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp đồng số 

02/2023/HĐ/SVHTTDL-

BC247 ngày 27/11/2023

Cửa hàng Bảo 

Cường 247

10

Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu môn Bắn cung và

Canoeing

Gói 1 _ _ _ 284.893.000

Chào hàng

cạnh tranh

qua mạng

Quyết định số 332/QĐ-

SVHTTDL ngày 20/7/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp đồng số 

257/2023/HĐMB/SVHTTDL-

PHS ngày 25/7/2023

Kinh doanh trang 

thiết bị thể dục thể 

thao Phục Hưng 

Sport

11
Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu môn Xe đạp
Gói 1 _ _ _ 419.900.000

Chào hàng

cạnh tranh

qua mạng

Quyết định số 502/QĐ-

SVHTTDL ngày 12/10/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp đồng số 

201/2023/HĐMB/SVHTTDL-

MN ngày 20/10/2023

Hộ kinh doanh 

Dụng cụ Thể dục 

Thể thao Minh 

Nhựt

12 Mua sắm bổ sung tài liệu năm 2023 Gói 1 _ _ _ 526.526.602

Chào hàng

cạnh tranh

qua mạng

Quyết định số 356/QĐ-

SVHTTDL ngày 28/7/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp đồng số 

269/2023/HĐMB/SVHTTDL-

SVH ngày 01/8/2023

Công ty Cổ phần 

Tri thức Văn hóa 

Sách Việt Nam

13

Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác

chung của Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch

Gói 1 _ _ _ 713.400.000

Chào hàng

cạnh tranh

qua mạng

Quyết định số 18/QĐ-SVHTTDL 

ngày 17/01/2023 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp đồng số 

A161298/2023/HĐMB ngày 

17/01/2023

Công ty TNHH 

Toyota Cần Thơ

14
Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu 04 môn võ
Gói 1 _ _ _ 916.836.000

Chào hàng

cạnh tranh

qua mạng

Quyết định số 331/QĐ-

SVHTTDL ngày 20/7/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp đồng số 

258/2023/HĐMB/SVHTTDL-

PHS ngày 25/7/2023

Kinh doanh trang 

thiết bị thể dục thể 

thao Phục Hưng 

Sport

15

Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu các môn thể thao

(Đá cầu, Bi sắt, Cờ vua, Cầu lông,

Cầu mây, Điền kinh, Bơi lội, Cử tạ,

Bóng đá)

Gói 1 _ _ _ 1.771.662.000

Chào hàng

cạnh tranh

qua mạng

Quyết định số 394a/QĐ-

SVHTTDL ngày 10/8/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hợp đồng số 

110/2023/HĐMB/SVHTTDL-

ĐL ngày 15/8/2023

Công ty Cổ phần 

Động Lực
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